	KHOA ĐIỀU DƯỠNG KỸ THUẬT Y HỌC
BỘ MÔN XÉT NGHIỆM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN

PHỔ BIẾN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Thời gian và địa điểm:

· Thời gian bắt đầu: 8:00 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2020
· Địa điểm: phòng họp Teams – KÝ SINH TRÙNG – CNXN19
2. Thành phần tham dự:

Giảng viên Phụ trách Môn học: TRỊNH TUYẾT HUỆ
       Ban cán sự lớp:

       Sinh viên lớp:

3. Nội dung:

Phổ biến  Đề cương chi tiết môn học gồm các nội dung:
Tên môn học: KÝ SINH TRÙNG 1 (ký sinh trùng đường ruột)
· Số đơn vị học trình: 2 lý thuyết; 2 thực hành
· Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải được học xong các học phần Giải phẫu, Sinh lý , xét nghiệm cơ bản.
Mô tả môn học : Nội dung bao gồm kiến thức cơ bản về Ký sinh trùng đường ruột và chuyên sâu về cơ chế lây truyền của ký sinh trùng qua đất, nước, thực phẩm, dịch tễ học và các phương pháp chẩn đoán, phòng chống các loại ký sinh trùng đường ruột. Đồng thời vận dụng kiến thức vào việc chẩn đoán, định danh ký sinh trùng đường ruột và dự phòng.
Mục tiêu môn học: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:
· Trình bày được tính phổ biến và tầm quan trọng của hiện tượng ký sinh. 
· Trình bày được mối quan hệ hữu cơ giữa ký sinh trùng - con người - động vật - ngoại cảnh.
· Mô tả được đặc điểm sinh học, tính chất gây bệnh của các ký sinh trùng phổ biến ở Việt Nam.
· Trình bày được các biện pháp phòng chống đặc thù cho mỗi loại ký sinh trùng.
· Làm được các kỹ thuật Xét nghiệm cơ bản về KSTĐR và định danh được các loại KST ĐR đã học.
Tên bài giảng

	TT
	Tên bài/Chương
	Số tiết

	
	
	Tổng cộng
	Lý thuyết
	Thực hành

	Phần lý thuyết
	
	
	

	1
	Đại cương KST (yếu tố phân bố KST)
	
	2
	

	2
	Giun (Đũa, tóc, móc, lươn, kim, chỉ, xoắn)
	
	4
	

	3
	Sán (Heo, bò, chó (hydatid), Coenurus, Sparganum, lùn, cá, gan nhỏ, gan lớn, ruột, phổi, máng, )
	
	4
	

	4
	Đơn bào(E.his, E.coli, Naegleria sp, Giar, Pentatricho, Tricho, B.coli, Crypto, Isospora, Cyclospora, Sarcocystis, Pneumocystis)
	
	4
	

	5
	KST truyền qua đất , nước, thực phẩm, máu, mô
	
	4
	

	6
	Phân học chức năng – Thu thập lưu giữ bệnh phẩm
	
	3
	

	7
	Dịch tễ các bệnh giun sán – Phòng chống KSTĐR
	
	2
	

	8
	Kỹ thuật xét nghiệm KSTĐR 
	
	3
	

	9
	Các kỹ thuật tập trung-kỹ thuật đặc thù của KSTĐR
	
	4
	

	Phần thực hành
	
	
	

	1
	 Hình thể trứng - Ấu trùng – Giun trưởng thành (Đũa, tóc, móc, lươn, kim, chỉ, xoắn) 
	
	
	4

	2
	 Hình thể trứng - Ấu trùng – Sán trưởng thành 

(Heo, bò, chó (hydatid), Coenurus, Sparganum, lùn, cá, gan nhỏ, gan lớn, ruột, phổi, máng…)
	
	
	4

	3
	 Hình thể đơn bào
(E.his, E.coli, Naegleria sp, Giar, Pentatricho, Tricho, B.coli, Crypto, Isospora)
	
	
	4

	4
	 Tổng hợp  Giun - Saùn- Ñôn baøo 
	
	
	4

	5
	 Thể giả - Đọc mẫu
	
	
	4

	6
	 Xác định KST trên bệnh phẩm
	
	
	4

	7
	 Xác định KST trên bệnh phẩm + Phát chai Willis
	
	
	4

	8
	 Kỹ thuật tập trung Willis
	
	
	4

	9
	 Kỹ thuật Faust - Formaline ether
	
	
	4

	10
	Kỹ thuật đặc thù: PP Hadara - Mori, Kato Kazt, Stoll, Bearmann, Graham
Đọc mẫu phân
	
	
	4

	11
	 Trùng bào tử -  Máu – Mỡ trong phân
	
	
	4

	12
	 Xác định KST trên bệnh phẩm
	
	
	8

	13
	 KT làm tiêu bản KSTĐR
	
	
	4

	14
	Tổng hợp chẩn đoán và biện luận KST trên bệnh phẩm
	
	
	4

	Tổng cộng
	
	30
	60


· Hình thức lượng giá
	Thành phần đánh giá
	Tỷ lệ %

	A.1 Đánh giá quá trình
(Kiểm tra...)
	

	
	10%

	
	

	A.2 Đánh giá giữa kỳ
	20%

	
	

	A.3 Đánh giá cuối kỳ
(Kiểm tra hoặc Thi cuối kỳ)
	70%

	
	


4. Kết thúc:
Thời gian kết thúc buổi phổ biến: 8:10, ngày 08 tháng 12  năm 2020
TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12  năm 2020
	Giảng Viên 

TRỊNH TUYẾT HUỆ
	Lớp Trưởng




